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MẪU BÁO CÁO SỐ 01
(Kèm theo Công văn số …../UBND-TTr  ngày…..tháng…..năm 2024 của UBND huyện)

	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO

Số:       /BC-……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………., ngày      tháng ……năm …….


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO HÀNG THÁNG
Kết quả công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng…… năm ..……

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TÔ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
1. Công tác tiếp công dân
1.1.  Tổng số lượt tiếp, số người được tiếp; số vụ việc (tiếp lần đầu, tiếp nhiều lần); số đoàn đông người được tiếp
 (báo cáo cụ thể nội dung tiếp các đoàn đông người).
Trong đó:
- Tiếp thường xuyên: Số lượt tiếp, số người tiếp, số vụ việc.
- Tiếp định kỳ, đột xuất của thủ trưởng: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện: Số lượt tiếp, số người tiếp, số vụ việc.

1.2. Nội dung tiếp công dân: Nêu khái quát nội dung, lĩnh vực tiếp công dân.
2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
2.1. Tiếp nhận (tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ, số đơn chưa được xử lý kỳ trước chuyển sang); nội dung chủ yếu các đơn. Trong đó:
- Số đơn đã xử lý / tổng số đơn tiếp nhận.
- Số đơn / vụ việc đủ điều kiện xử lý.
2.2. Phân loại đơn:

- Phân loại theo loại đơn: khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
- Phân loại theo tình trạng giải quyết ngay khi tiếp nhận đơn: 
+ Đơn chưa được giải quyết:
+ Đơn đã được giải quyết:
2.3. Kết quả xử lý đơn: 
- Số đơn / vụ việc thuộc thẩm quyền:

- Số đơn / vụ việc không thuộc thẩm quyền: 
3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền
Tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) đã giải quyết / tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) phải giải quyết; tỷ lệ giải quyết đạt bao nhiêu %. Cụ thể:
3.1. Giải quyết đơn khiếu nại:
- Tổng số đơn khiếu nại; số vụ việc đã giải quyết/ tổng số đơn, số vụ việc phải giải quyết, tỷ lệ giải quyết đạt bao nhiêu %.

- Kết quả giải quyết: đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể cá nhân, kiến nghị xử lý trách nhiệm, chuyển cơ quan điều tra...;

- Phân tích kết quả giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại lần đầu, lần 2 (khiếu nại đúng, khiéu nại sai, khiếu nại đúng một phần), việc chấp hành thời hạn giải quyết khiếu nại;

- Kết quả thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại: Số quyết định phải thực hiện, số quyết định đã thực hiện xong; qua thực hiện đã thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể cá nhân; số người đã bị xử lý trách nhiệm, đã khởi tố...
3.2. Giải quyết đơn tố cáo:
- Tổng số đơn tố cáo; số vụ việc đã giải quyết/ tổng số đơn, số vụ việc phải giải quyết, tỷ lệ giải quyết đạt bao nhiêu %.

- Kết quả giải quyết: đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể cá nhân, kiến nghị xử lý trách nhiệm...;

- Phân tích kết quả giải quyết: số vụ việc tố cáo đúng, số vụ việc tố cáo sai, số vụ việc tố cáo có đúng, có sai; việc chấp hành thời gian giải quyết theo quy định.
- Kết quả thực hiện kết luận nội dung tố cáo: số kết luận phải thực hiện, số kết luận đã thực hiện xong; tổng số tiền, đất, tài sản đã thu hồi cho Nhà nước; trả lại cho tập thể, cá nhân; số người bị xử lý trách nhiệm;…

3.3. Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh:
- Tổng số đơn thư, vụ việc đã giải quyết xong/ tổng số đơn, thư vụ việc phải giải quyết; tỷ lệ giải quyết đạt bao nhiêu %. Số đơn thư, vụ việc đang tiếp tục giải quyết.

* Ghi chú: Tổng hợp từng vụ việc khiếu nại, tố cáo và phân tích kết quả giải quyết.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC
- Công tác lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Kết quả thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP (HOẶC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM) TRONG KỲ TIẾP THEO
1. Công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Nêu những định hướng, những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sẽ được tập trung thực hiện trong kỳ báo cáo tiếp theo.
2. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nêu những định hướng, những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được tập trung thực hiện trong kỳ báo cáo tiếp theo.
V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT (nếu có)
	Nơi nhận:

- Thanh tra huyện;
- Lưu: VT.
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 1

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU TIẾP CÔNG DÂN
Tháng ..................

(Kèm theo Công văn số …../UBND-TTr  ngày…..tháng…..năm 2024 của UBND huyện)

	TT
	Ngày tiếp công dân 
	Họ và tên

người tiếp công dân 
	Họ và tên công dân, địa chỉ của công dân 
	Nội dung vụ việc tiếp công dân
	Cơ quan đã giải quyết
	Hướng xử lý
	Kết quả giải quyết

	
	
	
	
	
	
	Thụ lý để giải quyết
	Trả lại đơn và hướng dẫn
	Chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN
Tháng ..................

(Kèm theo Công văn số …../UBND-TTr  ngày…..tháng…..năm 2024 của UBND huyện)

	TT
	Ngày, tháng, năm tiếp nhận đơn
	Họ và tên, địa chỉ của người viết đơn
	Nội dung đơn, vụ việc
	Xử lý đơn
	Phân loại theo loại đơn

(KN, TC, KNPA)
	Kết quả giải quyết đơn

(ghi cụ thể kết quả đã giải quyết)

	
	
	
	
	Thụ lý để giải quyết
	Trả lại đơn và hướng dẫn (hoặc  Chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


�. Đoàn đông người là đoàn có từ 5 người trở lên.
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